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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:
1. Phạm vi ôn tập:
a. Đọc:
- Văn bản:
+ Tiểu thuyết và truyện ngắn.
+ Thơ bốn chữ, năm chữ. 
- Tiếng Việt:
+ Từ địa phương.
+ Từ trái nghĩa.
+ Các biện pháp tu từ.
b. Viết:
- Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
2. Một số câu hỏi trọng tâm:
- Câu hỏi định hướng nội dung lí thuyết cần ôn tập: với mỗi đơn vị bài học, học sinh cần nắm được khái niệm, đặc điểm.
- Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng: học sinh biết vận dụng các kiến thức để giải quyết các bài tập đọc hiểu, viết đoạn, viết bài văn. 
II. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA:
Phần 1. Đọc – hiểu:
Bài tập 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
LỜI RU CỦA MẸ
	Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc
Thì lời ru đi chơi
Lời ru xuống ruộng khoai
Ra bờ ao rau muống
	Và khi con đến lớp
Lời ru ở cổng trường
Lời ru thành ngọn cỏ
Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn
Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông.



 (Xuân Quỳnh - Thơ Xuân Quỳnh  - Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai, 1997)
Câu 1. Thể thơ nào được sử dụng trong bài thơ “Lời ru của mẹ”? 
	A. Bốn chữ
	B. Năm chữ
	C. Lục bát
	D. Tự do


Câu 2. Bài thơ gieo vần nào? 
	A. Vần chân
	B. Vần lưng
	C. Vần liền
	D. Vần hỗn hợp


Câu 3. Ai là người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ? 
	A. Người mẹ 
	B. Người cha 
	C. Người con
	D. Người bà


Câu 4. Nghĩa của từ “gập gềnh” là gì?
A. Con đường bằng phẳng, dễ đi lại
B. Quanh co, uốn lượn, ngoằn ngoèo
C. Nhấp nhô, chỗ cao chỗ thấp, lồi lõm không bằng phẳng
D. Có nhiều đoạn gấp khúc, nối tiếp nhau liên tiếp
Câu 5. Câu “Lời ru” trong bài thơ tượng trưng cho điều gì? 
A. Vẻ đẹp của người mẹ 			          B. Tình yêu thương của người mẹ
C. Công việc của người mẹ 		          D. Cuộc sống của người mẹ 
Câu 6. Nội dung của các khổ thơ trong bài được sắp xếp theo trình tự nào? 
A. Thứ tự thời gian 				B. Thứ tự không gian 
C. Mối quan hệ nguyên nhân – kết quả 	D. Các khía cạnh khác nhau của lời ru 
Câu 7. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi viết các câu thơ: “Lời ru là tấm chăn”, “Lời ru là bóng mát”? 
	A. Ẩn dụ
	B. Hoán dụ
	C. Nhân hóa
	D.  So sánh


Câu 8. Dòng nào sau đây chỉ bao gồm các từ láy? 
A. Mênh mang, êm đềm, cổng trường, ngọn cỏ
B. Gập gềnh, mênh mông, trời đất, giấc mộng
C. Mênh mang, mênh mông, êm đềm, gập ghềnh
D. Tấm chăn, giấc ngủ, ấm áp, êm đềm	 
Câu 9. Bài thơ gửi gắm đến người đọc những thông điệp nào? 
Câu 10. Qua bài thơ, em thấy mình cần phải làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với mẹ. Hãy viết đoạn văn khoảng 5-6 câu để trình bày suy nghĩ của em. 
Bài tập 2: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO
	Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
	Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
      Tác giả: Đặng Hiển.
     (Trích “Hồ trong mây”)


Câu 1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? 
	A. Thơ lục bát   
	B. Thơ bốn chữ  
	C. Thơ năm chữ
	D. Thơ tự do


Câu 2. Ý nào sau đây nêu lên đặc điểm của thể thơ năm chữ?
A. Mỗi dòng thơ có năm chữ, không giới hạn số câu.
B. Mỗi dòng thơ có năm chữ, có giới hạn số câu.
C. Mỗi dòng thơ có bốn chữ, không giới hạn số câu.	
D. Mỗi dòng thơ có bốn chữ, có giới hạn số câu.
Câu 3. Trong bài thơ trên có mấy số từ?
	A. Một
	B. Hai
	C. Ba
	D. Bốn


Câu 4. Tình cảm, cảm xúc của con dành cho mẹ trong bài thơ là gì?
A. Tình cảm yêu thương và nhớ mong mẹ.
B. Tình cảm yêu thương và biết ơn mẹ.
C. Niềm vui sướng khi có mẹ bên cạnh.
D. Cô đơn, trống vắng khi mẹ vắng nhà.
Câu 5. Câu thơ nào nói lên niềm vui của cả nhà khi mẹ về?
	A. Mấy ngày mẹ về quê 
	C. Thế rồi cơn bão qua

	B. Bầu trời xanh trở lại
	D. Con đường mẹ đi về


Câu 6. Chủ đề của bài thơ này là gì?
	A. Vai trò của người mẹ và tình cảm gia đình.  
	C. Ca ngợi đức hạnh người phụ nữ Việt Nam.

	B. Tình cảm nhớ thương của con dành cho mẹ.
	D. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.


Câu 7. Bài thơ ca ngợi ai, về điều gì ?
A. Ca ngợi trách nhiệm nặng nề của người mẹ trong gia đình. 
B. Ca ngợi đức hi sinh và tình yêu thương của mẹ.
C. Ca ngợi sự cần cù, siêng năng, chăm chỉ của người mẹ.
D. Ca ngợi tình cảm của những người thân trong gia đình.
Câu 8. Câu thơ nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
A. Cơn mưa dài chặn lối.
B. Bố đội nón đi chợ.
C. Mẹ về như nắng mới.
D. Mẹ cũng không ngủ được
Câu 9. Cảm nhận của em về hình ảnh thơ trong hai dòng thơ cuối.
Câu 10. Từ nội dung ý nghĩa của bài thơ, em rút ra bài học gì cho bản thân.
Bài tập 3. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
	"Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
	- Thì má cứ kêu đi.
	Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
	- Vô ăn cơm!
	Anh Sáu vẫn ngồi im,giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
	- Cơm chín rồi!
	Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:
	- Con kêu rồi mà người ta không nghe.”
(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
Câu 1. Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
Câu 2. Em hãy nêu nhận xét về những lời nói của bé Thu.
Câu 3. Tìm và giải nghĩa các từ địa phương có trong đoạn trích trên. Cho biết đó là phương ngữ của vùng miền nào? Nêu tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương ấy?
Câu 4. Vì sao “Anh Sáu vẫn ngồi im giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”?
Câu 5. Cách bé Thu gọi ông Sáu là "người ta" thể hiện thái độ gì? 
Bài 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong các câu sau:
a. Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ.
 (Buổi chiều đón con, Lưu Quang Vũ)
b .Chao ôi, mai đã Tết?
Bên nhà vui lắm đây
Các con giờ đang thức
Canh nồi bánh chưng đầy?

Hay thử áo mới may?
Sau năm rồi vắng mẹ
Ơn tay bà, tay cô
Chăm nom và dạy dỗ.
        			  (Ngày Tết nhớ con, Nguyễn Thị Hồng Ngát)
c. Ngày cháu còn thấp bé
Cánh cửa có then cài
Cháu chỉ cài then dưới
Nhờ bà cài then trên

Mỗi năm cháu lớn lên
Bà lưng còng cắm cúi
Cháu cài được then trên
Bà chỉ cài then dưới.
 			  (Cánh cửa nhớ bà, Đoàn Thị Lam Luyến)
PHẦN 2. VIẾT
	Em hãy lập dàn ý cho các đề bài sau:
Đề 1: Em hãy viết một bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
Đề 2: Trải qua bốn ngàn năm lịch sử, đất nước ta đã ghi danh biết bao tấm gương anh dũng, kiêu hùng. Em hãy viết một bài văn kể về một sự việc liên quan đến người anh hùng yêu nước mà em có ấn tượng sâu sắc nhất.
Đề 3: Viết đoạn văn khoảng 7 đến 10 câu ghi lại cảm xúc của bản thân sau khi đọc xong bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của Đặng Hiển.
IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Hình thức: Trắc nghiệm, tự luận.
2. Thời gian: 90 phút
                                                               Long Biên ngày 11 tháng 10 năm 2022
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